Họ và tên: ………………………………… Lớp: 3 …

LUYỆN TOÁN CUỐI HỌC KỲ II
Đề số 1
I/ TRẮC NGHIỆM : 
                   Khoanh vào trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu :
Câu 1: Sắp xếp các số 45980; 54890; 45980 ; 54980 ; 9800  theo thứ tự từ lớn đến bé:
……………………………………………………………………………………………

Câu 2 : Phép so sánh nào sau đây là SAI ?

A. 
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 giờ  =  15 phút



C. 123dm   <  1m + 23dm


B.  1 km   >  389m + 601m


D. 350g + 650g  =  1kg
Câu 3 : Mai đi từ nhà lúc 7 giờ kém 10  phút. Mai đến trường lúc 7 giờ 25 phút. Hỏi Mai đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút ?

 
A. 15 phút

    B. 35 phút

C. 25 phút
          
D. 10 phút

Câu 4 : Quan sát hình bên, đúng điền (Đ), sai điền (S) vào ô trống : 

A. AB, CD là đường kính của hình tròn tâm O                           C
B. OA = OB =  
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 AB                                                             
C. O là trung điểm của đoạn thẳng AB                                                                       
D. M là trung điểm của đoạn thẳng CD                                                                                                        
Câu 5 : Hiệu của số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau với số lớn nhất có 4 chữ số là :
A. 235

B. 358

C. 2346

D. 1

Câu 6 : Nối các biểu thức có giá trị bằng nhau trong các biểu thức sau :
 





                  











                             
II/ TỰ LUẬN :      
Câu 7 : Tìm X :        
a) X + 1996 = 668 x 3



b) X : 9 = 324 (dư 7)

…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..      
Câu 8 : Một cửa hàng bán trong 5 ngày được 24575 kg muối. Hỏi trong 9 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô- gam muối?( Biết số muối bán của mỗi ngày đều như nhau)
Bài giải :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9 : Để trang trí một phần bức tường, người ta dùng hết 8 viên gạch hoa hình vuông có cạnh là 9cm. Tính diện tích phần bức tường trang trí được ốp bởi 8 viên gạch hình vuông đó? 
Bài giải :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10 : Tính nhanh :
a. ( b x 1 – b : 1) x ( b x 32)                                    b. 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 46 x 5
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Đáp án
	Câu
	Mức độ
	Nội dung đáp án

	1.
	M1
	54980 ;  54890 ; 45980 ;  45080  ;  9800  

	2. 
	M2
	C

	3. 
	M1
	B

	4.
	M2
	S – Đ – Đ – S 

	5. 
	M3
	A

	6.
	M2
	




	7.
	a) M1

b) M2
	 a) X + 1996 = 668 x 3


b) X : 9 = 324 (dư 7)

     X + 1996 =   2004                               X       = 324 x 9 + 7

     X             = 2004 – 1996                     X        =     2923

     X             =          8



	8.
	M2
	Bài giải :

Một ngày cửa hàng bán được số ki-lô-gam muối là :

24575 : 5 = 4915 (kg)

Chín ngày cửa hàng bán số ki-lô-gam muối là :

4915 x 9 = 44235 (kg)

Đáp số : 44235kg muối



	9.
	M3
	Bài giải :

Diện tích một viên gạch hoa hình vuông là : 

8 x 8 = 64 (cm2 )

Diện tích phần bức tường được trang trí là :

64 x 9 = 576 (cm2 )

Đáp số : 576cm2 



	10.
	M4
	a. ( b x 1 – b : 1) x ( b x 32)         b. 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 46 x 5

=  ( b – b ) x ( b x 32)                    = 46 x 5 + 46 x 5

= 0 x (b x 32)                                = 46 x (5 + 5) = 46 x 10

= 0                                                 = 460
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.
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72 : 3 x 2





14 x 6 : 3





32 - 24 : 8





56 : 7  x 6








20 + 48 : 6





56 : 4 + 15








72 : 3 x 2





14 x 6 : 3





32 - 24 : 8





20 + 48 : 6





56 : 4 + 15








56 : 7  x 6











_1673813602.unknown

_1673815271.unknown

